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BÁO CÁO 
Sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng chống ma túy năm 2021  

và các văn bản quy định chi tiết 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1388/KH-BCĐ ngày 23/4/2024 của Ban Chỉ đạo 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An 

ninh Tổ quốc tỉnh (BCĐ 138 tỉnh) về việc sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng 

chống ma túy năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết, Sở Y tế Bình Định báo 

các kết quả thực hiện như sau: 

I. Công tác tổ chức triển khai Luật phòng, chống ma tuý năm 2021 và 

các văn bản quy định chi tiết 

1. Công tác tham mưu chỉ đạo 

- Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và của 

lãnh đạo Sở Y tế về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy, Sở 

Y tế tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 61-CT/TU ngày 

16/01/2020 của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 

16/8/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, 

chống và kiểm soát ma túy thông qua việc xây dựng kế hoạch chỉ đạo, yêu cầu 

các đơn vị trực thuộc và bộ phận chuyên môn Văn phòng Sở phối hợp tăng 

cường công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy trong tất cả công 

chức, viên chức ngay tại đơn vị mình đồng thời chỉ đạo các phòng chuyên môn 

Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai và thường xuyên thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến công tác 

phòng chống ma túy tại các đơn vị trực thuộc. 

- Năm 2022, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch số 82/KH-SYT ngày 16 tháng 

12 năm 2021 về thực hiện công tác phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025;  

- Năm 2023, Sở Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 32/KH-SYT ngày 08 tháng 

3 năm 2023 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; 

phòng, chống mua bán người Ngành Y tế năm 2023; 

 - Năm 2024, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch số 33/KH-SYT ngày 01 tháng 

3 năm 2024 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; 

phòng, chống mua bán người Ngành Y tế năm 2024. 

2. Công tác tuyên truyền 

Sở Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, công chức, để cán bộ, công chức chủ động tham gia tuyên truyền thông 

qua các cuộc thi tìm hiểu về tác hại của ma túy và nguy cơ lây nhiễm 
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HIV/AIDS. Bên cạnh đó được sự chỉ đạo Sở Y tế, các đơn vị trực thuộc thực 

hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống ma túy bằng nhiều hình thức như: 

- Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, bản tin Giáo dục sức 

khỏe, chuyên mục sức khỏe. 

- Thường xuyên tiếp nhận nhiều cuộc tư vấn cai nghiện ma túy qua điện 

thoại, qua đó đẩy mạnh công tác tư vấn cai nghiện ma túy qua điện thoại trực 

tiếp của các đơn vị. 

II. Kết quả triển khai 

1. Đánh giá trách nhiệm, vai trò của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ 

chức trong phòng, chống ma tuý: không phát sinh. 

2. Hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh chống tội phạm về 

ma tuý của các cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma tuý: 

không phát sinh. 

3. Công tác kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy 

- Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động hợp pháp liên quan 

đến ma tuý: Công tác quản lý việc sản xuất, phân phối, sử dụng thuốc gây 

nghiện, tiền chất dùng làm thuốc trong y tế tại địa bàn tỉnh được đặc biệt chú 

trọng. Sở Y tế phối hợp cùng lực lượng phòng chống các tội phạm về ma tuý 

Công an tỉnh, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các tồn 

tại trong công tác quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, tiền chất dùng 

làm thuốc trong y tế. 

- Kết quả công tác kiểm soát các hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu, tạm 

nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, quá cảnh chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất 

gây nghiện, hướng thần: không phát sinh. 

- Kết quả công tác kiểm soát các hoạt động mua bán, vận chuyển, bảo 

quản, tồn trữ, phân phối, sử dụng, xử lý, tao đổi chất ma tuý, tiền chất, thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất 

gây nghiện, hướng thần:  

+ Sở Y tế phối hợp với lượng phòng chống tội phạm về ma tuý Công an 

tỉnh trong năm 2022, kiểm tra việc quản lý, phân phối và sử dụng thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trong y tế tại 02 đơn vị 

(Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Trong năm 2023, 

kiểm tra việc quản lý, phân phối và sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng 

thần, tiền chất dùng làm thuốc trong y tế tại 02 đơn vị (Trung tâm Y tế huyện 

Vĩnh Thạnh, Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bình Định).  

+ Phối hợp với họat động thanh tra, kiểm tra hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh, kinh doanh thuốc, từ năm 2022 đến thời điểm Quý I năm 2024, đã tiến 

hành kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc tại 246 cơ sở hành nghề kinh doanh 
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thuốc. Qua kiểm tra, chưa phát hiện trường hợp kinh doanh, sử dụng thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc sai quy định. 

- Thống kê lập danh sách các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan 

hoạt động hợp pháp về thuốc gây nghiện, hướng thần: hiện nay, các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp có liên quan đến hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý 

tại tỉnh như sau: 

+ Công ty bán buôn thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất: Không có. 

+ Cơ sở bán lẻ thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất: Nhà thuốc Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh (cung ứng thuốc giảm đau gây nghiện cho bệnh nhân ung thư 

giai đoạn cuối). 

+ Cơ sở trong ngành y tế sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất: 

17 đơn vị (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Bệnh 

viện Mắt, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi 

chức năng, Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Y tế huyện Tuy 

Phước, Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn, Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, Trung 

tâm Y tế huyện Phù Mỹ, Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân, Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn, Trung tâm Y tế huyện Tây Sơn, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh, 

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh, Trung tâm Y tế huyện An Lão, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh). 

+ Cơ sở ngoài ngành y tế sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền 

chất: 07 đơn vị (Bệnh viện Phong Da liễu Trung ương Quy Hoà - Bộ Y tế, Bệnh 

viện Chỉnh hình Quy Nhơn - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cơ sở cai 

nghiện - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm 

thần Hoài Nhơn - Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bệnh viện Đa khoa Hoà 

Bình, Bệnh viện Đa khoa Thu Phúc, Bệnh viện Bình Định). 

- Số vụ vi phạm đã phát hiện trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động hợp pháp 

liên quan đến ma tuý: Qua kiểm tra 04 đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn tỉnh, nhìn chung các đơn vị được thanh tra, kiểm tra đã thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các loại thuốc gây 

nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc trong y tế, chưa phát hiện 

trường hợp thất thoát hoặc sử dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền 

chất dùng làm thuốc sai mục đích. 

- Những sơ hở, thiếu sót trong kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên 

quan đến ma tuý mà tội phạm ma tuý có thể lợi dụng để sản xuất trái phép chất 

ma tuý: không phát sinh. 

4. Công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý: không phát 

sinh. 

5. Công tác cai nghiện ma tuý 

 - Số đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế: 

tính đến hết Quý I năm 2024, số bệnh nhân đang tham gia điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng Methadone tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 26 

người. 



4 

 

 - Công tác xác định tình trạng nghiện:   

+ Sở Y tế đã tổ chức 04 lớp tập huấn triển khai Thông tư số 18/2021/TT-

BYT ngày 16/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán và 

quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy và cấp giấy chứng 

nhận cho 131 học viên thuộc các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế, Cơ 

sở cai nghiện ma túy thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bệnh xá 

Công an tỉnh. Hiện 131 học viên này đủ điều kiện để thực hiện việc xác định 

tỉnh trạng nghiện. 

  + Tỉnh Bình Định có 02 Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh, 01 Bệnh viện Tâm 

thần và 11/11 Trung tâm Y tế đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy. 

159/159 Trạm Y tế trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện việc công bố xác định tình 

trạng nghiện ma tuý. 

 - Thực trạng công tác xác định trình trạng nghiện ma tuý: Về cơ bản 

Ngành Y tế đáp ứng được nhu cầu xác định tình trạng nghiện ma túy của các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn. Sở Y tế đã chỉ đạo các Trung tâm Y tế, Trạm Y tế 

trên địa bàn tỉnh rà soát các điều kiện liên quan để tổ chức thực hiện được việc 

xác định tình trạng nghiện đến tuyến xã, phường, thị trấn tuy nhiên công tác 

triển khai xác định tình trạng nghiện tại Trạm Y tế đang gặp nhiều khó khăn, cụ 

thể:  

 + Tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 

05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự 

nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, 

cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy quy định 

“Chi xác định tình trạng nghiện ma túy: Mức chi theo giá dịch vụ y tế do cấp có 

thẩm quyền quyết định đối với cơ sở y tế công lập đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện ma túy” nhưng hiện nay danh mục dịch vụ y tế chưa có “giá dịch 

vụ xác định tình trạng nghiện ma túy”. 

 + Bác sĩ tại các Trạm Y tế còn thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên 

môn nghiệp vụ. Trong khi công tác xác định tình trạng nghiện ma túy là một 

hoạt động mới, chưa có trong nội dung hoạt động của Trạm Y tế xã theo phân 

tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Theo phân loại bệnh tật, nghiện ma túy thuộc lĩnh 

vực tâm thần nên xác định tình trạng nghiện ma túy và điều trị nghiện ma túy 

chủ yếu do các cơ sở y tế tuyến huyện trở lên thực hiện. Do đó, việc thực hiện 

nội dung này tại Trạm Y tế xã theo quy định tại Nghị định số 109/2021/NĐ-CP 

cần có thời gian để nhân viên y tế tuyến xã thực hành và tích lũy kinh nghiệm 

chuyên môn, kỹ thuật để thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 

18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chẩn đoán 

và quy trình chuyên môn để xác định tình trạng nghiện ma túy. 

 + Cơ sở vật chất và một số điều kiện khác của tuyến xã (số lượng nhân 

lực, test xét nghiệm, thuốc, vật tư tiêu hao,…) chưa đảm bảo để thực hiện quy 

trình xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định tại Thông tư số 

18/2021/TT-BYT ngày 16/11/2021 của Bộ Y tế. 
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II. Nhận xét, kiến nghị 

1. Nhận xét 

a) Ưu điểm 

Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện một số công 

tác trọng tâm theo chương trình công tác hằng năm của BCĐ 138 tỉnh; có kế 

hoạch cụ thể về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, 

chống mua bán người trong toàn Ngành; xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh 

tra, kiểm tra phát hiện chấn chỉnh kịp thời các sai sót trong công tác quản lý, sử 

dụng thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc tại địa bàn 

tỉnh. 

b) Tồn tại 

Bên cạnh các mặt ưu điểm như đã nêu trên, trong công tác phòng, chống 

ma túy; phòng, chống tội phạm vẫn còn tồn tại: việc triển khai công tác tuyên 

truyền pháp luật về tác phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống mua bán người trong Ngành Y tế chưa được thường xuyên và sâu rộng, 

nguyên nhân do công chức được phân công làm công tác tuyên truyền của Sở 

chủ yếu là công tác kiêm nhiệm. 

2. Kiến nghị Ban Chỉ đạo 138 tỉnh 

Hiện nay công chức, viên chức được giao làm công tác tuyên truyền của 

đơn vị chủ yếu là công tác kiêm nhiệm nên chưa có kỹ năng về công tác tuyên 

truyền, đề nghị Ban Chỉ đạo 138 tỉnh có kế hoạch tập huấn nghiệp vụ về tuyên 

truyền cho công chức, viên chức được giao làm công tác tuyên truyền của các 

đơn vị. 

Trên đây là báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Luật phòng chống ma túy 

năm 2021 và các văn bản quy định chi tiết, Sở Y tế kính báo cáo./. 

  

 

Nơi nhận:     
 - BCĐ 138 Bộ Y tế;      

- BCĐ 138 tỉnh Bình Định;  

- Lãnh đạo Sở Y tế;              

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTr.  

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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